
PHÒNG GD&ĐT TP. THANH HÓA           KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG TH & THCS NEWTON TH             MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5 (Thời gian 35 phút)
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............................................................................................................

..................................................................................................................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Sự biến đổi hóa học xảy ra trong trường hợp:

A. Hòa tan đường vào nước.                  B. Thả vôi sống vào nước.

C. Dây cao su bị kéo dãn ra.                  D. Cốc thủy tinh bị rơi vỡ.

Câu 2: (0,5 điểm) Chất lỏng có đặc điểm gì? 

A. Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

                 

B. Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.        

C. Không có hình dạng nhất định, có dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.  

D. Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó.

Câu 3: (0,5 điểm) Nguồn năng lượng nào không sạch, nên hạn chế sử dụng để bảo vệ

môi trường? 

A. Năng lượng nước chảy.        B. Năng lượng từ than, xăng dầu, khí đốt...

C. Năng lượng Mặt Trời                   D. Năng lượng gió.        

Câu 4: (0,5 điểm) Cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa là:

A. Đài hoa và cánh hoa                         B. Nhụy và nhị

C. Đài hoa và bao phấn                         D. Nhụy hoa và cánh hoa

Câu 5: (1 điểm) Tìm từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm:  

(trứng, đực, cái, tinh trùng, cơ thể )
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Đa số loài vật chia thành hai giống ………………. và ……………. Con đực có cơ 

quan sinh dục đực tạo ra ……..…….……………. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra 

…………….. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ……………………. mới, 

mang những đặc tính của bố và mẹ.

Câu 6: (1 điểm) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp.

Câu 7: (1 điểm) Điền vào ô trống chữ N với việc nên làm, chữ K với việc không nên làm 

để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện:

a. Chạm tay vào chỗ dây diện bị đứt, hở hoặc các bộ phận nghi là có điện.

b. Báo cho người lớn khi có sự cố về điện.

c. Chạm vào các thiết bị điện khi tay đang ẩm ướt.

d. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì khi thấy người bị điện giật.

e. Dùng vật khô không dẫn điện như gậy gỗ, que nhựa,... gạt dây điện ra khỏi 

người bị nạn.

Câu 8: (1 điểm) Tìm tên của 5 con côn trùng ẩn dấu trong ô chữ dưới đây.

Ví dụ: Châu chấu

C H Â U C H Ấ U

À B D Ế R A O C

O Ư E N U M N Ă
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Dầu mỏ

Than đá

Mặt trời

Gió

Cung cấp ánh sáng và nhiệt cho sự sống trên trái 
đất.

Dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tua - bin 
của máy phát điện…

Cung cấp nhiên liệu cho đời sống và sản xuất 
điện trong các nhà máy nhiệt điện, chế tạo than 
cốc, khí than, nhựa đường, nước hoa, thuốc 
nhuộm…

Dùng để chế tạo ra xăng, dầu hỏa, dầu nhờn, 
nhựa đường, nước hoa…

A B



C Ớ T H Ồ Ế G V

À M U Ỗ I N Ê I

O G Y K C G P M

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 9: (2 điểm) 

a) Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của bướm cải.

b. Ở giai đoạn nào bướm cải gây hại nhiều nhất ? Vì sao ?

Câu 10: (2 điểm) Em có suy nghĩ gì về tình trạng môi trường hiện nay? Em đã và có thể
làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5
Năm học : 2023 - 2024

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)

Khoanh đúng các đáp án sau, mỗi đáp án được 0,5 điểm:

Câu 1: B Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: B

Câu 5: (1 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm.

Đa số loài vật chia thành hai giống đực và cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực 

tạo ra tinh trùng.  Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng.  Hợp tử phân chia nhiều 

lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ.

Câu 6: (1 điểm) HS nối sai mỗi ý trừ 0,25 điểm.

Câu 7: (1 điểm) HS điễn sai mỗi ý trừ 0,2 điểm.

a.Chạm tay vào chỗ dây diện bị đứt, hở hoặc các bộ phận nghi là có điện. K

b.Báo cho người lớn khi có sự cố về điện. N

c.Chạm vào các thiết bị điện khi tay đang ẩm ướt. K

d.Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì khi thấy người bị điện giật. N

e.Dùng vật khô không dẫn điện như gậy gỗ, que nhựa,... gạt dây điện ra khỏi 

người bị nạn.

N
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Mặt trời
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Cung cấp ánh sáng và nhiệt cho sự sống trên trái 
đất.

Dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tua - bin 
của máy phát điện…

Cung cấp nhiên liệu cho đời sống và sản xuất
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A B



Câu 8: ( 1 điểm ) HS tìm đúng, đủ được tên 5 côn trùng trong ô chữ được 1 điểm. 
Thiếu mỗi ý trừ 0,2 điểm.

C H Â U C H Ấ U

À B D Ế R A O C

O Ư E N U M N Ă

C Ớ T H Ồ Ế G V

À M U Ỗ I N Ê I

O G Y K C G P M

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)    

Câu 9:(2 điểm) 

a) Vẽ đúng sơ đồ chu trình sinh sản của bướm cải. ( 1 điểm)

trứng                  sâu ( ấu trùng)                nhộng                  bướm

b)  HS đưa ra câu trả lời hợp lí ( 1 điểm)

VD: Ở giai đoạn sâu (ấu trùng) bướm cải gây hại nhiều nhất. ( 0,5 điểm).
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 Vì khi đó sâu ăn rất nhiều để liên tục lớn lên nên nó phá hoạt nhiều hoa màu, cây cối.
( 0,5 điểm)

Câu 10 : ( 2 điểm) 
- HS đưa ra câu trả lời với các ý: Môi trường hiện tại đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bảo
vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả chúng ta. ( 0,5 điểm)

- HS kể được ít nhất 3 việc làm cụ thể góp phần bảo vệ môi trường: ( 1, 5 điểm) 

VD:

 - Dọn dẹp vệ sinh lớp học, nhà ở thường xuyên.

-  Bỏ rác đúng nơi quy định.

-  Hạn chế sử dụng túi nilon.

-  Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.

- Tích cực trồng cây xanh và tham gia các phong trào bảo vệ môi trường.

- Sử dụng các thiết bị điện hợp lí…..
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	Họ tên người coi:……………………...

